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ĐẶT VẤN ĐỀ
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn lực to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng.


Luật Đất đai năm 2013 tại Mục 4, điều 22 quy định: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong 15 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai. Công tác lập kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và rất cần thiết, đây là cơ sở pháp lý có tính bắt buộc trong các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, để tiến hành thực hiện các trình tự thủ tục về bồi thường, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; tạo điều kiện để thúc đẩy các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, để từng bước đưa công tác quản lý đất đai của địa phương sớm đi vào nề nếp, đảm bảo sự phát triển chung của huyện cũng như toàn tỉnh Điện Biên, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Thực hiện Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của Nhà nước về đất đai có liên quan, theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất;, kết hợp với sự chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên và Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND huyện Tuần Giáo đã tiến hành lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên”.
BÁO CÁO THUYẾT MINH TÓM TẮT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN TUẦN GIÁO

Cấu trúc của báo cáo thuyết minh gồm 4 phần chính: 

PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

PHẦN II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

PHẦN III: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

PHẦN IV: GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
PHẦN I

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI
PHẦN II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Thực hiện Thực hiện Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tuần Giáo và Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Phê duyệt bổ sung danh mục các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.  Kết quả thực hiện các loại đất đến năm 2021 đã đạt được những thành tựu nhất định, giúp cho việc quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện đi vào quy củ và phục vụ tốt cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua. Cụ thể như sau: 

2.1.1. Kết quả thực hiện các công trình dự án


a) Kết quả thực hiện các công trình dự án


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt và Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Điện Biên, năm 2021 dự kiến trên địa bàn huyện sẽ thực hiện: 67 công trình, dự án với tổng diện tích 313,87 ha (trong đó có 41 công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021  với tổng diện tích 228,64 ha; 26 công trình, dự án mới bổ sung giữa năm với tổng diện tích 22,59 ha và 06 công trình bổ sung diện tích với diện tích: 62,64 ha) và dự án cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp với tổng diện tích: 10.700,00 ha.

Kết quả thực hiện các công trình, dự án trong năm 2021 như sau:

- Tổng số công trình, dự án đã thực hiện xong 04 công trình, dự án (đạt tỷ lệ 5,97 %) với diện tích thực hiện được là 17,54 ha (đạt tỷ lệ 5,59%). Cụ thể:

	STT
	Tên Dự án, công trình
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Căn cứ pháp lý

	1
	Dự án petrolimex - Cửa hàng 06 
	0,26
	TT Tuần Giáo
	 

	2
	Trụ sở làm việc và kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo
	0,18
	TT Tuần Giáo
	Quyết định 1206/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Tuần Giáo 

	3
	Trường THCS xã Quài Cang
	0,04
	Quài Cang
	Nghị quyết số 97/NQ-HĐND Ngày 7/12/2018  

	4
	Thủy điện Nậm Mu 2
	17,06
	 Mường Mùn, Nà Tòng, Mùn Chung
	

	
	Tổng
	17,54
	
	


- Tổng số công trình, dự án dự kiến sẽ chuyển tiếp thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 63 công trình, dự án (chiếm 94,03%), với tổng diện tích là 296,33 ha (chiếm 94,41%). Cụ thể:

	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Mã
	Diện tích (ha)

	
	
	
	
	

	A
	Đất phát triển hạ tầng
	 
	0,00
	 

	A1
	Đất giao thông
	 
	 
	 

	1
	Đường Trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) - bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo
	 Tênh Phông
	DGT
	0,80

	2
	Nâng cấp đường giao thông khối Huổi Củ
	TT Tuần Giáo
	DGT
	1,10

	3
	Đường Khối 20/7 - bản Đông
	TT Tuần Giáo
	DGT
	0,60

	4
	Đường nội thị khối Tân Giang
	TT Tuần Giáo
	DGT
	0,30

	5
	Nâng cấp đường từ bản Hiệu - bản Phang
	Chiềng Đông, Chiềng Sinh
	DGT
	0,10

	6
	Nâng cấp đường và bản Co Phát ( GĐ1)
	Nà Tòng
	DGT
	1,40

	7
	Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàng Kết
	TT Tuần Giáo
	DGT
	4,90

	8
	Nâng cấp đường bản Chăn
	 Quài Nưa
	DGT
	0,05

	9
	Đường + Ngầm bản Co Đứa xã Mường Khong
	 Mường Khong
	DGT
	1,00

	10
	Đường vào bản Há Dùa xã Tênh Phông (Giai đoạn 2)
	 Tênh Phông
	DGT
	4,40

	11
	Đường + ngầm bản Khong Nưa xã Mường Khong
	 Mường Khong
	DGT
	0,60

	12
	Đường bản Xá Tự xã Pú Nhung
	 Pú Nhung
	DGT
	0,10

	13
	Đường bản Huổi Lóng + bãi rác xã Mùn Chung
	 Mùn Chung
	DGT
	0,40

	14
	Đường từ bản Hồng Lục xã Nà Sáy - bản Co Đứa xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo
	Mường khong
	DGT
	3,60

	15
	Đường từ bản Co Đứa - TT xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo
	Mường Khong
	DGT
	1,80

	A2
	Đất thủy lợi
	 
	 
	 

	16
	Hồ bản Phủ nằm trong dự án Cụm hồ Bản Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện Biên 
	 Quài Cang, Quài Nưa, Pú Nhung
	DTL
	97,64

	17
	Khắc phục hậu quả thiên tai công trình TĐC thị trấn Tuần Giáo
	Thị trấn Tuần Giáo
	DTL
	0,51

	18
	Kè  bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất khu vực bản cộng I, bản cộng II, bản Pom Sinh, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo
	 Chiềng Đông
	DTL
	1,00

	19
	Kè bảo vệ khu dân cư, công trình thủy lợi và đất sản xuất khu vực bản Nát xã Quài Cang
	 Quài Cang
	DTL
	0,13

	A3
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	 
	 
	 

	20
	Nhà Văn hóa xã Chiềng Đông
	 Chiềng Đông
	DVH
	0,30

	A4
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	 
	 
	 

	21
	Trạm y tế xã Pú Xi
	 Pú Xi 
	DYT
	0,27

	22
	Trạm y tế xã Mường Khong
	 Mường Khong
	DYT
	0,20

	23
	Trạm y tế xã Phình Sáng
	 Phình Sáng
	DYT
	0,12

	A5
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	 
	 
	 

	24
	Xây dựng bổ sung Trường mầm non Mùn Chung
	 Mùn Chung
	DGD
	0,55

	25
	Cải tạo, sửa chữa trường TH Phình Sáng, TH Nậm Din
	 Phình Sáng
	DGD
	0,30

	26
	Đầu tư xây dựng Trường tiểu học Pú Xi
	 Pú Xi 
	DGD
	0,65

	27
	Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
	Thị trấn Tuần Giáo
	DGD
	1,75

	A6
	Đất công trình năng lượng
	 
	 
	 

	28
	Dự án thủy điện Mùn Chung 2
	 Mùn Chung
	DNL
	60,00

	29
	Thủy điện Nậm Hóa
	 Tênh Phông
	DNL
	18,12


	30
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020 
	Các 
	DNL
	64,84

	31
	Dự án Đường dây 220 kV Sơn La - Điện Biên (đoạn qua địa phận tỉnh Điện Biên)
	Tỏa Tình, Quài Tở, Thị trấn Tuần Giáo, Chiềng Sinh, Nà Sáy
	DNL
	2,25

	A7
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	 
	 
	0,00

	32
	Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo
	Thị trấn Tuần Giáo
	DRA
	2,63

	A8
	Đất chợ
	 
	 
	 

	33
	Dự án xây dựng chợ thị trấn Tuần Giáo 
	Thị trấn Tuần Giáo
	DCH
	2,19

	B
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	 
	 
	 

	34
	Công Viên Cây Xanh Trung tâm huyện Tuần Giáo
	TT Tuần Giáo
	DKV
	1,70

	C
	Đất ở tại nông thôn
	 
	 
	 

	35
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu trung tâm xã Chiềng Đông
	 Chiềng Đông
	ONT
	2,80

	D
	Đất ở tại đô thị
	 
	 
	 

	36
	Đấu giá QSDĐ khối Sơn Thủy
	Thị trấn Tuần Giáo
	ODT
	1,30

	36.1
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá QSDĐ khối Sơn Thủy (Khu số 2)
	Thị trấn Tuần Giáo
	ODT
	0,80

	36.2
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá QSDĐ khối Sơn Thủy (Giáp cây xăng)
	Thị trấn Tuần Giáo
	ODT
	0,50

	37
	Nắn suối và TĐC thị trấn Tuần Giáo
	Thị trấn Tuần Giáo
	ODT
	1,47

	38
	Nắn suối và TĐC thị trấn Tuần Giáo giai đoạn 2
	Thị trấn Tuần Giáo
	ODT
	1,50

	39
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang
	Thị trấn Tuần Giáo
	ODT
	0,80

	40
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSDD khối Trường Xuân (kho lương thực cũ)
	Thị trấn Tuần Giáo
	ODT
	0,25

	41
	Hạ tầng khu đất số 3 khối Sơn Thủy
	TT Tuần Giáo
	ODT
	1,10

	42
	Cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư thị trấn Tuần Giáo, huyện tuần Giáo
	Thị trấn Tuần Giáo
	ODT
	0,50

	E
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	 
	 
	 

	43
	Trạm kiểm lâm địa bàn xã Rạng Đông
	 Rạng Đông
	TSC
	0,10

	44
	Trạm kiểm lâm địa bàn xã Mường Mùn
	 Mường Mùn
	TSC
	0,10

	45
	Trạm kiểm lâm địa bàn xã Nà Sáy
	 Nà Sáy
	TSC
	0,10

	56
	Xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Nà Tòng
	Nà Tòng
	TSC
	1,40

	47
	Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - kế hoạch, Phòng Nội Vụ, Phòng Văn Hóa
	TT Tuần Giáo
	TSC
	0,04

	F
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	 
	 
	 

	48
	Nhà văn hóa bản Én Pậu xã Quài Tở
	 Quài Tở
	DSH
	0,09

	49
	Nhà văn hóa bản Hua Sa B xã Tỏa Tình
	 Tỏa Tình
	DSH
	0,06

	50
	Nhà văn hóa bản Muông xã Mường Thín
	 Mường Thín
	DSH
	0,08

	51
	Nhà văn hóa bản Thớ Tỷ xã Ta Ma
	 Ta Ma
	DSH
	0,06

	G
	Đất nông nghiệp khác
	 
	 
	 

	52
	Xây dựng nhà đội cao su Mùn
Chung 1 
	 Mùn Chung
	SKC
	0,15

	53
	Xây dựng nhà đội cao su Mùn
Chung 1 
	 Mùn Chung
	SKC
	0,22

	54
	Xây dựng nhà đội cao su
Mường Mùn 
	 Mường Mùn
	SKC
	1,00

	55
	Xây dựng nhà đội cao su Nà
Tòng 
	 Nà Tòng
	SKC
	0,06

	*
	Công trình đã thực hiện xong nhưng chưa hoàn thiện về thủ tục đất đai
	 
	 
	0,00

	1
	Xây dựng trạm giao thông đường thủy sông Nậm Mức 
	 Pú Xi 
	DGT
	0,45

	2
	Cơ sở làm việc Công an huyện Tuần Giáo
	TT Tuần Giáo
	CAN
	1,97

	3
	Đường + san nền khu trung tâm xã Phình Sáng
	 Phình Sáng
	DGT
	0,76

	4
	Đường + san nền khu trung tâm xã Tỏa Tình
	 Tỏa Tình
	DGT
	0,65

	5
	Trường THCS Chiềng Đông
	 Chiềng Đông
	DGT
	0,76

	6
	Đường sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không
	 Quài Tở
	DGT
	0,70

	7
	Hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng San nền trường THCS Nà Sáy
	 Nà Sáy
	DGD
	0,15

	8
	Xây dựng hạ tầng khu Trung tâm mới xã Quài Cang
	DHT
	TSC
	        1,40 

	63
	Tổng
	
	
	296,33



b) Kết quả thực hiện nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện
- Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt, dự kiến trong năm 2021 sẽ chuyển mục đích của 0,98 ha đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất và đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở đô thị tại thị trấn Tuần Giáo; dự kiến chuyển 0,93 ha đất trồng lúa nương, đất trồng cây hàng năm khác, đất rừng sản xuất và đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại nông thôn tại các xã: Mường Mùn, Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở, Chiềng Sinh; và chuyển 9,5 ha đất rừng sản xuất sang đất trồng cây hàng năm khác tại xã Quài Nưa.

Đến nay có 04 hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất:

- Thị trấn Tuần Giáo có 03 hộ:  Với diện tích 0,09 ha.

- Xã Quài Tở có 01 hộ: Với diện tích 0,01ha.

2.1.2. Đánh giá chỉ tiêu sử dụng đất

a) Đất nông nghiệp

Theo kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt, năm 2021 diện tích đất nông nghiệp của huyện là 109.703,39 ha, năm 2021 diện tích là 109.950,62ha, đạt 100,23%, cao hơn so với kế hoạch được duyệt là 247,23ha. 
Bảng 2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2021

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích kế hoạch được duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-) (ha)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)* 100%

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	109.703,39
	109.950,62
	247,23
	100,23

	 
	Trong đó
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	8.539,01
	8.578,58
	39,57
	100,46

	-
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	1.537,46
	1.562,58
	25,11
	101,63

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	43.519,75
	53.643,88
	10.124,14
	123,26

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	4.034,16
	4.055,62
	21,46
	100,53

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	37.749,29
	33.400,49
	-4.348,80
	88,48

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	15.364,99
	9.771,72
	-5.593,28
	63,60

	-
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	8.930,90
	8.930,90
	 
	100,00

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	400,19
	404,34
	4,15
	101,04

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	96,00
	96,00
	 
	100,00


Cụ thể các loại đất như sau:


* Đất trồng lúa


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất trồng lúa được duyệt là 8.539,01 ha, năm 2021 diện tích là 8.578,58 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt 39,57 ha. 
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước:


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất chuyên trồng lúa nước được duyệt là 1.537,46  ha, năm 2021 diện tích là 1.562,58 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 25,11 ha.

 * Đất trồng cây hàng năm khác


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất trồng cây hàng năm khác được duyệt là 43.519,75 ha, năm 2021 diện tích 53.643,88 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt 10.124,14 ha. 

* Đất trồng cây lâu năm


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất trồng cây lâu năm được duyệt là 4.034,16 ha, năm 2021 diện tích là 4.055,62 ha, cao so với chỉ tiêu được duyệt 21,46 ha. 

* Đất rừng phòng hộ


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất rừng phòng hộ được duyệt là 37.749,29 ha, năm 2021 diện tích là 33.400,49 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt 4.348,80 ha. 

* Đất rừng sản xuất

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất rừng sản xuất được duyệt là 15.364,99  ha, năm 2021 diện tích là 9.771,72ha, thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt  5.593,28 ha. 
* Đất nuôi trồng thủy sản

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất nuôi trồng thủy sản được duyệt là 400,19  ha, năm 2021 diện tích là 404,34 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 
14,15 ha. 


* Đất nông nghiệp khác


Năm 2021, diện tích đất nông nghiệp khác của huyện là 96,00 ha, đạt chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.
 
b) Đất phi nông nghiệp

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất phi nông nghiệp được phê duyệt là 2.460,41 ha, năm 2021 diện tích là 2.199,19 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là  261,22 ha. 
Bảng 2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích kế hoạch được duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-) (ha)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)* 100%

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.460,41
	2.199,19
	-261,22
	89,38

	 
	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	13,64
	13,64
	 
	100,00

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	5,67
	3,70
	-1,97
	65,23

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	4,10
	4,10
	 
	 

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	3,28
	3,28
	 
	100,00

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	5,40
	3,97
	-1,43
	73,52

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	170,38
	170,38
	 
	 

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	16,59
	16,59
	 
	100,00

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.125,57
	856,29
	-269,29
	76,08

	-
	Đất giao thông
	DGT
	498,58
	482,13
	-16,45
	96,70

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	109,73
	10,82
	-98,91
	9,86

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	2,14
	1,84
	-0,30
	85,98

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	5,72
	5,13
	-0,59
	89,68

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	65,90
	62,50
	-3,40
	94,84

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	1,65
	1,65
	 
	100,00

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	298,35
	153,13
	-145,22
	51,33

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	2,03
	2,03
	 
	100,00

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	14,05
	14,05
	 
	100,00

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	3,50
	0,90
	-2,60
	25,71

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	121,59
	121,59
	 
	100,00

	-
	Đất cơ sở nghiên cứu khoa học
	DKH
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất cơ sở dịch vụ về xã hội
	DXH
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất chợ
	DCH
	2,34
	0,52
	-1,82
	22,22

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	46,22
	46,22
	 
	100,00

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	5,28
	4,99
	-0,29
	94,51

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	1,70
	 
	-1,70
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	699,42
	698,14
	-1,28
	99,82

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	57,07
	49,74
	-7,33
	87,16

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	15,16
	12,39
	-2,77
	81,73


	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	2,47
	2,47
	 
	100,00

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 
	 
	 
	 

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	288,25
	313,09
	24,84
	108,62

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 
	 
	 
	 

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,21
	0,21
	 
	100,00


Chi tiết từng loại đất như sau: 


* Đất quốc phòng


Năm 2021, diện tích đất quốc phòng của huyện là 
13,63 ha, đạt chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

* Đất an ninh

Năm 2021, diện tích đất an ninh của huyện là 
3,70 ha, thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 1,97 ha. 

* Đất cụm công nghiệp

Năm 2021, diện tích đất cụm công nghiệp của huyện là 
4,10 ha, đạt chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.


* Đất thương mại, dịch vụ


Năm 2021, diện tích đất thương mại, dịch vụ được duyệt là 3,28 ha đạt chỉ tiêu kế hoạch được duyệt

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp


Năm 2021, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 3,97 ha, diện tích thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 1,43 ha.

* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản


Năm 2021, diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là 170,38 ha, .đạt chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Năm 2021, diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 16,59 ha, đạt chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

* Đất phát triển hạ tầng
Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất phát triển hạ tầng được duyệt là 1.125,57  ha, năm 2021 diện tích là 856,29 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch là  269,29 ha. 

* Đất danh lam thắng cảnh


Năm 2021, diện tích đất danh lam thắng cảnh của huyện là 
46,22 ha, đạt chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

* Đất sinh hoạt cộng đồng


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng được duyệt là 5,28 ha, năm 2021 diện tích là 4,99 ha, thấp hơn chỉ tiêu được duyệt là 0,29 ha. 

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng của huyện là 1,70 ha, năm 2021 diện tích là 0,00 ha, thấp hơn chỉ tiêu được duyệt là 1,70 ha.


* Đất ở tại nông thôn

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất ở tại nông thôn được duyệt là 699,42 ha, năm 2021 diện tích là 698,14 ha, thấp hơn so với kế hoạch 1,28 ha. 

* Đất ở tại đô thị


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất ở tại đô thị được duyệt là 
57,07 ha, năm 2021 diện tích là 
49,74 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 7,33 ha.


* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 15,16 ha, năm 2021 diện tích là 12,39 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 2,77 ha.

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Năm 2021, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp của huyện là 
2,47 ha, đạt chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.


* Đất sông, suối

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất sông, suối được duyệt là 288,25 ha, năm 2021 diện tích là 313,09 ha, cao hơn so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra 24,84 ha. 


* Đất phi nông nghiệp khác


Năm 2021, diện tích đất phi nông nghiệp khác của huyện là 
0,21 ha, đạt chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.


c) Đất chưa sử dụng


Năm 2021, diện tích đất chưa sử dụng của huyện là 1.392,46 ha,cao hơn so với kế hoạch được duyệt là 13,99 ha.  


 2.2. Đánh giá tồn tại và nguyên nhân trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021

a) Những tồn tại vướng mắc



- Số lượng các công trình dự án đã thực hiện xong  gồm 04 công trình, dự án (đạt tỷ lệ 5,97%) với diện tích thực hiện được là 17,54 ha (đạt tỷ lệ 5,59%);


- Các công trình dự án chưa thực hiện xong và chuyển tiếp thực hiện  trong năm 2022 gồm 63 công trình, dự án chiếm tỷ lệ lớn. Trong đó có nhiều công trình đã thi công xong nhưng chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai.  Điều này cho thấy số lượng công trình, dự án thực hiện xong trong kế hoạch sử dụng đất chiếm tỷ lệ nhỏ và số lượng công trình, dự án chuyển tiếp thực hiện rất lớn.


- Diện tích đăng ký chuyển mục đích sang đất ở lớn 1,91 ha, diện tích đã thực hiện chuyển mục đích nhỏ 0,10 ha (04 hộ gia đình, cá nhân).


- Đối với chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng vượt so với kế hoạch được duyệt là do các công trình, dự án sử dụng vào đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng chưa thực hiện xong.


- Đối với chỉ tiêu đất phi nông nghiệp: có 08 chỉ tiêu sử dụng đất không đạt chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, trong đó chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. đất an nhinh đạt tỷ lệ thấp.


b) Nguyên nhân tồn tại

* Nguyên nhân khách quan

- Kinh phí đầu tư của các công trình lớn trong khi nguồn vốn đầu tư của huyện phần lớn phụ thuộc vào ngân sách của Trung ương, tỉnh nên các công trình thực hiện được ít so với khả năng bố trí vốn.

* Nguyên nhân chủ quan

- Việc thực hiện các thủ tục như: xin chấp thuận chủ trương đầu tư; phê duyệt đầu tư dự án; xây dựng báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổ chức lựa chọn nhà thầu, xây dựng phương án bồi thường GPMB.... còn mất quá nhiều thời gian.


- Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của một số ngành có liên quan đến sử dụng đất phi nông nghiệp chưa cân nhắc đầy đủ đến khả năng thực hiện năm kế hoạch nên dẫn đến mức độ thực hiện còn thấp so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.


- Các hộ gia đình đăng ký nhiều nhưng không có đủ khả năng tài chính để thực hiện chuyển mục đích.

PHẦN III
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

3.1. Nhu cầu sử dụng đất của các ngành lĩnh vực


3.1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Chuyển tiếp7 chỉ tiêu sử dụng đất (đất phát triển hạ tầng,  đất sinh hoạt cộng đồng, đất khu vui chơi giải trí công cộng, đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn, đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất phi nông nghiệp khác) trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 sang kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để thực hiện 63 công trình, dự án với tổng diện tích 296,33 ha.

3.1.2. Nhu cầu sử dụng đất của tổ chức và hộ gia đình cá nhân

a) Các công trình, dự án đăng ký mới

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 bao gồm 17 công trình, dự án với diện tích 39,49 ha. Chi tiết như sau:
	STT
	Tên công trình 
	Địa điểm thực hiện (Cấp xã )
	Mã
	DT KH (ha)

	A
	Đất phát triển hạ tầng
	 
	 
	 

	A1
	Đất giao thông
	 
	 
	 

	1
	Dự án đường Phình Sáng - Mường Giàng (Quỳnh Nhai), huyện Tuần Giáo
	Phình Sáng, Ta Ma
	DGT
	30,71

	A2
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	 
	 
	 

	2
	Trạm y tế xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo
	Mường Mùn
	DYT
	0,15

	3
	Trạm y tế xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo
	Tênh Phông
	DYT
	0,12

	A3
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	 
	 
	 

	4
	Trường THCS Quài Nưa
	 Quài Nưa
	DGD
	0,30

	A4
	Đất công trình năng lượng
	 
	 
	 

	5
	San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối và cải tạo lưới điện hạ áp để nâng cao độ ổn định cung cấp điện khu vực Tuần Giáo năm 2022
	Chiềng Đông, Quài Tở, TT Tuần Giáo
	DNL
	0,07

	6
	Dự án Thủy điện Nậm Pay
	Nà Tòng
	DNL
	7,32

	A5
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	 
	 
	 

	7
	Trạm BTS của VNPT - Ban-Che - Phai_DBN
	 Chiềng Sinh
	DBV
	0,03

	8
	Trạm BTS của VNPT - Phieng-Cai_DBN
	 Phình Sáng
	DBV
	0,03

	9
	Trạm BTS của VNPT - Pu-Xi_DBN
	 Pú Xi
	DBV
	0,03

	10
	Trạm BTS của VNPT - Ban-Khoong2_DBN
	 Mường Khong
	DBV
	0,03

	11
	Trạm BTS của VNPT - Phình - Sáng2_DBN
	 Phình Sáng
	DBV
	0,03

	12
	Trạm BTS của VNPT - Pu Piên_DBN
	 Mường Mùn
	DBV
	0,03

	B
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	 
	 
	 

	13
	Nhà Văn hóa bản Bó Giáng
	Quài Nưa
	DSH
	0,12

	C
	Đất ở tại đô thị
	 
	 
	 

	14
	Đấu giá QSDD khu đất tại khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo
	TT Tuần Giáo
	ODT
	0,04

	15
	Đấu giá QSDĐ khu đất trụ sở xã Quài Tở (cũ) 
	 Quài Tở
	ONT
	0,25

	16
	Đấu giá QSDD khu đất tại khối Thắng Lợi thị trấn Tuần Giáo
	TT Tuần Giáo
	ODT
	0,01

	17
	Đấu giá QSDD khu đất tại khối Đoàn Kết thị trấn Tuần Giáo
	TT Tuần Giáo
	ODT
	0,25

	17
	Tổng
	
	
	39,49


b) Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân: 

Trong năm 2022, trên địa bàn huyện Tuần Giáo có 76 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo và 07 xã: Tỏa Tình, Quài Nưa, Quài Tở,Pú Xi, Mường Mùn, Chiềng Sinh, Rạng Đông đăng ký xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở  đô thị và đất ở nông thôn với tổng diện tích: 3,75 ha.

3.1.3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất trong năm 2022 huyện Tuần Giáo.
	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích KH 2022 (ha)
	So sánh

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	113.542,27
	113.542,27
	0,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	109.950,62
	109.673,77
	-276,85

	 
	Trong đó
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	8.578,58
	8.534,77
	-43,81

	-
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	1.562,58
	1.538,26
	-24,32


	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	53.643,88
	43.489,14
	-10.154,74

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	4.055,62
	4.033,69
	-21,93

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	33.400,49
	37.746,31
	4.345,82

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	9.771,72
	15.374,11
	5.602,40

	-
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	8.930,90
	8.930,90
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	404,34
	399,75
	-4,59

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	96,00
	96,00
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.199,19
	2.489,66
	290,47

	 
	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	13,64
	13,63
	-0,01

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	3,70
	5,67
	1,97

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	4,10
	4,10
	 

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	3,28
	3,23
	-0,05

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	3,97
	5,40
	1,43

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	170,38
	170,38
	 

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	16,59
	16,59
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	856,29
	1.164,47
	308,18

	 
	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất giao thông
	DGT
	482,13
	524,47
	42,34

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	10,82
	113,25
	102,43

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	1,84
	2,14
	0,30

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	5,13
	6,00
	0,87

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	62,50
	66,64
	4,14

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	1,65
	1,65
	 

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	153,13
	305,74
	152,61

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	2,03
	2,18
	0,15

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	 
	 
	 

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	14,05
	14,05
	 

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	0,90
	4,42
	3,52

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 
	 
	 

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	121,59
	121,59
	 

	-
	Đất cơ sở nghiên cứu khoa học
	DKH
	 
	 
	 

	-
	Đất cơ sở dịch vụ về xã hội
	DXH
	 
	 
	 

	-
	Đất chợ
	DCH
	0,52
	2,34
	1,82

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	46,22
	46,22
	 

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	4,99
	5,78
	0,79

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	 
	1,70
	1,70

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	698,14
	700,47
	2,33

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	49,74
	56,90
	7,16

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	12,39
	14,75
	2,36

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	2,47
	2,47
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 
	 
	 

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	313,09
	277,69
	-35,40

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 
	 
	 

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,21
	0,21
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	1.392,46
	1.378,85
	-13,61


a) Đất nông nghiệp


Nhóm đất nông nghiệp năm 2021 của huyện có diện tích 109.950,62 ha. Đến năm 2022, diện tích nhóm đất nông nghiệp có 109.673,77 ha, giảm  276,85ha so với năm 2021. Chi tiết các loại đất chỉ tiêu như sau:

* Đất trồng lúa


Đến năm 2022, diện tích đất trồng lúa của huyện là 8.534,77 ha giảm -43,81ha so với diện tích hiện trạng năm 2021.

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước:


Đến năm 2022, diện tích đất chuyên trồng lúa nước của huyện            1.538,26 ha, giảm 24,32 ha so với hiện trạng năm 2021.
 
* Đất trồng cây hàng năm khác 


Đến năm 2022, diện tích đất trồng cây hàng năm khác của huyện là 43.489,14 ha, giảm 10.154,74 ha so với hiện trạng năm 2021.

* Đất trồng cây lâu năm


Đến năm 2022, diện tích đất trồng cây lâu năm của huyện là 4.033,69ha, -giảm 21,93 ha so với năm 2021.

* Đất lâm nghiệp


Năm 2022, trên địa bàn huyện Tuần Giáo dự kiến thực hiện giao đất lâm nghiệp trên địa bàn các xã, thị trấn với diện tích 10.700 ha.

* Đất rừng phòng hộ 


Đến năm 2022, diện tích đất rừng phòng hộ của huyện 37.746,31 ha, tăng 4.345,82 ha so với hiện trạng năm 2021.

* Đất rừng sản xuất 


Đến năm 2022, diện tích đất rừng sản xuất của huyện là 15.374,11 ha, tăng 5.602,40 ha so với hiện trạng năm 2021.

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên:


Đến năm 2022, diện tích đất rừng sản xuất của huyện là 8.930,90 ha, không thay đổi so với hiện trạng năm 2021. 

* Đất nuôi trồng thủy sản


Đến năm 2021, diện tích đất nuôi trồng thủy sản của huyện 399,75 ha, giảm 4,59 ha so với hiện trạng năm 2021.

* Đất nông nghiệp khác


Đến năm 2022, diện tích đất nông nghiệp khác của huyện là 96,00ha không thay đổi so với hiện trạng năm 2021. 
 
b) Đất phi nông nghiệp


Đến năm 2022, diện tích đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện là 2.489,66ha, tăng 290,47 ha so với năm 2021. Chi tiết các loại đất như sau:

* Đất quốc phòng

Diện tích đất quốc phòng năm 2022 trên địa bàn huyện là 13,63 ha, giảm 0,01 ha so với năm 2021.

* Đất an ninh

Đến năm 2022, diện tích đất an ninh của huyện là 5,67ha, tăng 1,97 ha so với năm 2021.

* Đất cụm công nghiệp


Đến năm 2022, diện tích đất cụm công nghiệp của huyện là 4,10ha, không thay đổi so với hiện trạng năm 2021. 

* Đất thương mại, dịch vụ

Diện tích đất thương mại, dịch vụ  năm 2022 trên địa bàn huyện là 3,23ha, giảm 0,05 ha so với năm 2021.

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp


Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2022 của huyện là 5,40 ha, tăng 1,43 ha so với năm 2021.
* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản


Đến năm 2022, diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản  của huyện 170,38  ha, không thay đổi so với năm 2021.
* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm


Đến năm 2022, diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm của huyện 16,59  ha, không thay đổi so với năm 2021.

* Đất phát triển hạ tầng

Đến năm 2022, diện tích đất phát triển hạ tầng trên địa bàn huyện năm 2022 là 1.164,47 ha, tăng 308,18 ha so với năm 2021. 

* Đất danh lam thắng cảnh

Diện tích đất danh lam thắng cảnh năm 2022 của huyện là 46,22 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2021.

* Đất sinh hoạt cộng đồng


Đến năm 2022, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng của huyện 5,78 ha, tăng 0,79 ha so với năm 2021.

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đến năm 2022, diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng của huyện là 1,70 ha.

* Đất ở tại nông thôn


Đến năm 2022, diện tích đất ở tại nông thôn của huyện 700,47 ha, tăng 2,33 ha so với năm 2021.

* Đất ở tại đô thị


Đến năm 2022, diện tích đất ở tại đô thị của huyện là 56,90 ha, tăng 7,16ha so với năm 2021.

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2022 trên địa bàn huyện là 14,75 ha, tăng 2,36 ha so với  năm 2021.

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp


Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2022 của huyện là 2,47 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2021.

* Đất sông, suối


Đến năm 2022, diện tích đất sông, suối là 277,69ha, giảm  35,40ha so với năm 2021.

* Đất phi nông nghiệp khác


Diện tích đất phi nông nghiệp khác năm 2022 của huyện là 0,21 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2021.

c) Đất chưa sử dụng


Đến năm 2022, diện tích đất chưa sử dụng của huyện là 1.378,85 ha, giảm  13,61 ha so với hiện trạng năm 2021.

3.2. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất


Chỉ tiêu sử dụng đất của kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được xây dựng trên cơ sở tổng hợp từ nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình cá nhân. Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là cơ sở, căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, góp phần phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2022. 
3.3. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 


Trong năm 2022, tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 276,85 ha, cụ thể: 

- Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 43,81 ha chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất phát triển hạ tầng: 39,20 ha.

+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,12 ha.

+ Đất khu vui chơi giải trí công cộng: 0,08 ha.
+ Đất ở tại nông thôn: 2,03 ha.

+ Đất ở tại đô thị: 1,06 ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp là 154,74ha.

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp: 21,93 ha.


- Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp là 
4,18 ha.

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp là 47,60 ha.
(Chi tiết tại biểu 07/CH)


3.4. Diện tích đất cần thu hồi

Trong năm 2022, tổng diện tích đất cần thu hồi trên địa bàn huyện là 324,22 ha. 

Trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi là 271,67 ha, bao gồm:
- Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi là 52,55 ha, bao gồm:

(Chi tiết tại biểu 08/CH)


3.5. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng


Trong năm 2022, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 13,61 ha.
(Chi tiết tại biểu 09/CH)

3.6. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2022
	STT
	Tên công trình 
	Địa điểm thực hiện (Cấp xã )
	Mã
	Diện tích KH (ha)
	căn cứ pháp lý

	
	
	
	
	
	

	I
	Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Công trình an ninh, quốc phòng
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ cháp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất
	 
	 
	 
	 

	II
	Các công trình, dự án còn lại
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Công trình, dự án trong KHSDĐ năm 2021 đề nghị chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2022
	 
	 
	 
	 

	A
	Đất phát triển hạ tầng
	 
	 
	 
	 

	A1
	Đất giao thông
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường và ngầm bản Khong Nưa xã Mường Khong
	 Mường Khong
	DGT
	0,60
	Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh

	2
	Đường bản Huổi Lóng + bãi rác xã Mùn Chung
	 
	DGT, DRA
	0,40
	Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh 

	3
	Đường + Ngầm bản Co Đứa xã Mường Khong 
	 Mường Khong
	DGT
	1,00
	Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh 

	4
	Đường từ ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết
	Thị trấn Tuần Giáo
	DGT
	4,90
	Quyết định số 76/QĐ - UBND ngày 16/8/2021 

	5
	Đường Trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) - bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo
	 Tênh Phông
	DGT
	0,80
	Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh 

	6
	Nâng cấp đường nội thị khối 20/7 - bản Đông
	TT Tuần Giáo
	DGT
	0,60
	Quyết dịnh số 171/QĐ- UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Tuần Giáo 

	7
	Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang
	TT Tuần Giáo
	DGT
	0,30
	Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Tuần Giáo

	8
	Nâng cấp đường vào bản Co Phát (giai đoạn 1)
	Nà Tòng
	DGT
	1,40
	Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Tuần Giáo 

	9
	Nâng cấp đường bản chăn
	Quài Nưa
	DGT
	0,05
	Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND huyện Tuần Giáo 

	10
	Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy – bản Co Đứa xã Mường Khong
	 Mường Khong
	DGT
	3,60
	Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh 

	11
	Đường từ bản Co Đứa – TT xã Mường Khong
	 Mường Khong
	DGT
	1,80
	Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh 

	12
	Nâng cấp đường bản hiệu - bản phang
	 Chiềng Đồng,  Chiềng Sinh
	DGT
	0,10
	Quyết định số 169/QĐ- UBND ngày 18/12/2919 của UBND huyện Tuần Giáo

	13
	Nâng cấp đường khối Huổi Củ
	TT Tuần Giáo
	DGT
	1,10
	Quyết dịnh số 173/QĐ- UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Tuần Giáo 

	14
	Đường bản Xá Tự, xã Pú Nhung
	 Pú Nhung
	DGT
	0,10
	Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh 

	1
	Đường vào bản Há Dùa xã Tênh Phông (GĐ2)
	 Tênh Phông
	DGT
	4,40
	Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Điện Biên 

	A2
	Đất thủy lợi
	 
	 
	 
	 

	16
	Kè  bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất khu vực bản cộng I, bản cộng II, bản Pom Sinh, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo
	 Chiềng Đông,  Chiềng Sinh
	DTL
	4,51
	Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND huyện Tuần Giáo

	17
	Hồ Bản Phủ  thuộc dự án Cụm hồ Bản Phủ -Nậm Là tỉnh Điện Biên 
	 Quài Cang, Quài Nưa, Pú Nhung
	DTL
	97,64
	Quyết định số 3309/QĐ-BNN-KH ngày 23/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

	18
	Kè bảo vệ khu dân cư khu vực bản Nát xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo
	 Quài Cang
	DTL
	0,13
	Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND huyện Tuần Giáo 

	19
	Khắc phục hậu quả thiên tai công trình TĐC thị trấn Tuần Giáo
	Thị trấn Tuần Giáo
	DTL
	0,51
	Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh 

	A3
	Đất xây dựng dựng sở văn hóa
	 
	 
	 
	 

	20
	Nhà văn hóa xã Chiềng Đông
	Chiềng Đông
	DVH
	0,30
	Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 31/10/ 2018 của UBND xã Chiềng Đông

	A4
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	 
	 
	 
	 

	21
	Trạm y tế xã Mường Khong
	Mường Khong
	DYT
	0,20
	Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh 

	22
	Trạm y tế xã Pu Xi, huyện Tuần Giáo
	Pu Xi
	DYT
	0,27
	Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh 

	23
	Trạm y tế xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo
	Phình Sáng
	DYT
	0,13
	Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh 

	A5
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	 
	 
	 
	 

	24
	Trường trung học cơ sở thị trấn tuần Giáo tỉnh Điện Biên
	Thị trấn Tuần Giáo
	DGD
	1,75
	Quyết định số 992/QĐ - UBND ngày 31/5/2021 

	25
	Xây dựng  bổ sung dự án Trường mầm non Mùn Chung  ( giải phóng mặt bằng)
	 Mùn Chung
	DGD
	0,55
	Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện Tuần Giáo 

	26
	Đầu tư xây dựng Trường tiểu học Pú Xi ( giải phóng mặt bằng trường tiểu học Pú Xi)
	Pú Xi
	DGD
	0,65
	 

	27
	Cải tạo, sửa chữa trường TH Phình Sáng, TH Nậm Din
	 Phình Sáng
	DGD
	0,30
	Quyết định số 158/QDD-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Tuần Giáo 

	A6
	Đất công trình năng lượng
	 
	 
	 
	 

	28
	Dự án thủy điện Mùn Chung 2
	Mùn Chung
	DNL
	60,00
	Văn bản số 7548/BCT-TCNL ngày 15/8/2016 của Bộ Công thương 

	29
	Thủy điện Nậm Hóa
	Tênh Phông
	DNL
	18,12
	Quyết định số 04/2012/QĐ-HĐQT-NH1 ngày 5/6/2012 

	30
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020 
	huyen Tuan Giao
	DNL
	64,84
	Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Điện Biên

	31
	Dự án Đường dây 220 kV Sơn La - Điện Biên (đoạn qua địa phận tỉnh Điện Biên)
	Tỏa Tình, Quài Tở, Thị trấn Tuần Giáo, Chiềng Sinh, Nà Sáy
	DNL
	2,25
	Quyết định số 263/QĐ-EVNPT ngày 4/3/2020 của Tổng công ty truyền tải Quốc gia

	A7
	Đất bãi rác, xử lý chất thải
	 
	 
	 
	 

	32
	Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo
	Thị trấn Tuần Giáo
	DRA
	4,00
	Quyết định 87/QĐ--UBND ngày 13/9/2021 huyện tuần Giáo

	A8
	Đất chợ
	 
	 
	 
	 

	33
	Dự án xây dựng chợ thị trấn Tuần Giáo 
	Thị trấn Tuần Giáo
	DCH
	2,19
	 

	B
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	 
	 
	 
	 

	34
	Nhà Văn hóa bản Hua Sa B xã Tỏa Tình
	 Tỏa Tình
	DSH
	0,14
	Quyết định 938/QĐ - UBND tỉnh Điện Biên ngày 28/5/2021 

	35
	Nhà Văn hóa bản Muông xã Mường Thín
	 Mường Thín
	DSH
	0,18
	Quyết định 939/QĐ - UBND tỉnh Điện Biên ngày 28/5/2021 

	36
	Nhà Văn hóa bản Thớ Tỷ xã Ta Ma
	 Ta Ma
	DSH
	0,17
	Quyết định 936/QĐ - UBND tỉnh Điện Biên ngày 28/5/2021

	37
	Nhà Văn hóa bản Én Pậu xã Quài Tở
	 Quài Tở
	DSH
	0,20
	Quyết định 937/QĐ - UBND tỉnh Điện Biên ngày 28/5/2021 

	C
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	 
	 
	 
	 

	38
	Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo
	Thị trấn Tuần Giáo
	DKV
	1,70
	Quyết định số 77/QĐ - UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo 

	D
	Đất ở tại nông thôn
	 
	 
	 
	 

	39
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu trung tâm xã Chiềng Đông
	Chiềng Đông
	ONT
	2,80
	Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của UBND huyện Tuần Giáo

	E
	Đất ở tại đô thị
	 
	 
	 
	 

	40
	Hạ tầng khu đất số 3 khối Tân Thủy
	TT Tuần Giáo
	ODT
	1,10
	Quyết định số 2296/QĐ- UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện Tuần Giáo 

	41
	Đấu giá QSDĐ khối Sơn thủy
	TT Tuần Giáo
	ODT
	0,13
	 

	41-1
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu Đấu giá QSDĐ khối Sơn thủy ( khu số 2)
	TT Tuần Giáo
	ODT
	0,08
	Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND huyện Tuần Giáo 

	41-2
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu Đấu giá QSDĐ khối Sơn thủy ( Giáp cây Xăng)
	TT Tuần Giáo
	ODT
	0,05
	QĐ169/QĐ-UBND 27/6/2017 huyện Tuần Giáo 

	42
	Nắn suối và TDC thị trấn Tuần Giáo
	TT Tuần Giáo
	ODT
	1,47
	QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 ;Quyết định số 58/QĐ-UBND, ngày 11/6/2021 của UBND huyện Tuần Giáo 

	43
	Nắn suối và TDC thị trấn Tuần Giáo ( giai đọan 2)
	TT Tuần Giáo
	ODT
	1,50
	 

	44
	Hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang
	TT Tuần Giáo
	ODT
	0,80
	Quyết định số 193/QĐ - UBND ngày 8/11/2019 của UBND huyện Tuần Giáo 

	45
	Cơ sở hạ tầng ky thuật khu đất TDC thị trấn Tuần Giáo
	TT Tuần Giáo
	ODT
	0,50
	Quyết định số 171/QĐ UBND ngày 26/10/2012 của UBND huyện Tuần Giáo 

	46
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSDD khối Trường Xuân (kho lương thực cũ)
	Thị trấn Tuần Giáo
	ODT
	0,25
	Quyết định138a/QĐ-UBND ngày 4//10/2019 của UBND huyện Tuần Giáo 

	F
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	 
	 
	 
	 

	47
	Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa
	Thị trấn tuần Giáo
	TSC
	0,04
	Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND huyện Tuần Giáo

	48
	Trạm kiểm lâm địa bàn xã Rạng Đông
	 Rạng Đông
	TSC
	0,10
	Quyết định 105/HĐND-KTNS  của UBND tỉnh Điện Biên 

	49
	Trạm kiểm lâm địa bàn xã Mường Mùn
	 Mường Mùn
	TSC
	0,10
	 

	50
	Trạm kiểm lâm địa bàn xã Nà Sáy
	 Nà Sáy
	TSC
	0,10
	 

	51
	Xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Nà Tòng
	Nà Tòng
	TSC
	1,40
	Quyết định số 79/QĐ-UBND NGÀY 21/8/2020 của UBND huyện Tuần Giáo 

	2.1.2
	Công trình xác định trong năm 2022, đang trình HĐND tỉnh chấp thuận và thông qua
	 
	 
	 
	 

	A
	Đất phát triển hạ tầng
	 
	 
	 
	 

	A1
	Đất giao thông
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án đường Phình Sáng - Mường Giàng (Quỳnh Nhai), huyện Tuần Giáo
	Phình Sáng, Ta Ma
	DGT
	30,71
	Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29/6/2021  ngày 29/6/2021 củaHĐND tỉnh Điện Biên 

	A2
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	 
	 
	 
	 

	2
	Trạm y tế xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo
	Mường Mùn
	DYT
	0,15
	Quyết định 6689/QĐ-BYT ngày 02/11/2018 và QĐ 3828/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế

	3
	Trạm y tế xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo
	Tênh Phông
	DYT
	0,12
	Quyết định 6689/QĐ-BYT ngày 02/11/2018 và QĐ 3828/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế

	A3
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường THCS Quài Nưa
	 Quài Nưa
	DGD
	0,30
	Quyết định 880/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên ngày 21/5/2021 

	A4
	Đất công trình năng lượng
	 
	 
	 
	 

	5
	San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối và cải tạo lưới điện hạ áp để nâng cao độ ổn định cung cấp điện khu vực Tuần Giáo năm 2022
	Chiềng Đông, Quài Tở, TT Tuần Giáo
	DNL
	0,07
	Quyết định số 2128/QĐ-EVNNPC ngàu 26/8/2021 của tổng công ty Điện lực miền bắc 

	6
	Dự án Thủy điện Nậm Pay
	Nà Tòng
	DNL
	7,32
	 

	A5
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	 
	 
	 
	 

	7
	Trạm BTS của VNPT - Ban-Che - Phai_DBN
	 Chiềng Sinh
	DBV
	0,03
	Văn bản số 1837/UBND-VX ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Điện Biên v

	8
	Trạm BTS của VNPT - Phieng-Cai_DBN
	 Phình Sáng
	DBV
	0,03
	Văn bản số 261/STTTT-BCVT ngày 02/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông 

	9
	Trạm BTS của VNPT - Pu-Xi_DBN
	 Pú Xi
	DBV
	0,03
	Văn bản số 218/STTTT-BCVT ngày 19/4/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông 

	10
	Trạm BTS của VNPT - Ban-Khoong2_DBN
	 Mường Khong
	DBV
	0,03
	 

	11
	Trạm BTS của VNPT - Phình - Sáng2_DBN
	 Phình Sáng
	DBV
	0,03
	Văn bản số 461/STTTT-BCVT ngày 20/4/2020 của Sở Thông tin và truyền thông 

	12
	Trạm BTS của VNPT - Pu Piên_DBN
	 Mường Mùn
	DBV
	0,03
	 

	B
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	 
	 
	 
	 

	13
	Nhà Văn hóa bản Bó Giáng
	Quài Nưa
	DSH
	0,12
	Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 15/5/2021 của UBND huyện Tuần Giáo 

	C
	Đất ở tại đô thị
	 
	 
	 
	 

	14
	Đấu giá QSDD khu đất tại khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo
	TT Tuần Giáo
	ODT
	0,04
	Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh 

	15
	Đấu giá QSDĐ khu đất trụ sở xã Quài Tở (cũ) 
	 Quài Tở
	ONT
	0,25
	 

	16
	Đấu giá QSDD khu đất tại khối Thắng Lợi thị trấn Tuần Giáo
	TT Tuần Giáo
	ODT
	0,01
	QĐ số 2031/QĐ-UBND 08/11/2021 của UBND tỉnh 

	17
	Đấu giá QSDD khu đất tại khối Đoàn Kết thị trấn Tuần Giáo
	TT Tuần Giáo
	ODT
	0,25
	QĐ 1468/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Tuần Giáo 

	2.2
	Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng nhà đội cao su Mùn Chung 1
	Mùn Chung
	SKC
	0,15
	Quyết định 1305/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Điện Biên

	2
	Xây dựng nhà đội cao su Mùn Chung 1
	Mùn Chung
	SKC
	0,22
	Quyết định 1305/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh 

	3
	Xây dựng nhà đội cao su Mường Mùn
	Mường Mùn
	SKC
	1,00
	 

	4
	Xây dựng nhà đội cao su Nà Tòng
	Nà Tòng
	SKC
	0,06
	 

	2.3
	Các khu vực sử dụng đất khác
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Công trình đã thực hiện xong nhưng chưa hoàn thiện về thủ tục đất đai
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng trạm giao thông đường thủy sông Nậm Mức 
	 Pú Xi 
	DGT
	0,45
	 

	2
	Cơ sở làm việc Công an huyện Tuần Giáo
	Thị trấn Tuần Giáo
	CAN
	1,97
	 

	3
	Đường + san nền khu trung tâm xã Phình Sáng
	 Phình Sáng
	DGT
	0,76
	Nghị quyết số 63/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017 

	4
	Đường + san nền khu trung tâm xã Tỏa Tình
	 Tỏa Tình
	DGT
	0,65
	 

	5
	Trường THCS Chiềng Đông
	 Chiềng Đông
	DGD
	0,76
	Nghị quyết số 81/NQ-HĐND Ngày 9/12/2017 

	6
	Đường sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không
	 Quài Tở
	DGT
	0,70
	Nghị quyết số 97/NQ-HĐND Ngày 7/12/2018 

	7
	Hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng San nền trường THCS Nà Sáy
	 Nà Sáy
	DGD
	0,15
	Nghị quyết số 81/NQ-HĐND Ngày 9/12/2017 

	8
	Xây dựng hạ tầng khu Trung tâm mới xã Quài Cang
	 Quài Cang
	TSC
	1,40
	 

	80
	Tổng
	 
	 
	11.043,68
	 


PHẦN IV

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
4.1. Giải pháp về bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp như sinh học, nông học, hóa học, cơ học… và đầu tư thâm canh sử dụng đất theo chiều sâu. Trồng cây lâu năm có giá trị kinh tế, thương mại cao kết hợp quy trình canh tác đúng kỹ thuật nhằm cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất, bảo vệ tài nguyên đất và môi trường sinh thái.

- Khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đầu tư bảo vệ, cải tạo, nâng cao độ phì của đất; bảo vệ tầng đất canh tác; ngăn ngừa, giảm thiểu thoái hóa đất.

- Đảm bảo trồng hết diện tích đất có thể trồng rừng. Tích cực khoanh nuôi, bảo vệ và chăm sóc diện tích rừng hiện có; hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng, vi phạm pháp luật.
- Trong sản xuất nông nghiệp, hạn chế sử dụng các loại phân bón vô cơ gây hại cho đất và các hóa chất bảo vệ thực vật, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp theo công nghệ sinh học và giám sát chặt chẽ việc sử dụng chất thải ra môi trường xung quanh, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường đất và môi trường sống của con người.

4.2.Nhóm giải pháp về nguồn lực thực hiện quy hoạch sử dụng đất

- Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư: Kêu gọi đầu tư dưới nhiều hình thức: đầu tư trực tiếp, gián tiếp, đầu tư theo phương thức hợp tác, liên doanh. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi có chương trình, dự án trên địa bàn huyện. Khuyến khích toàn xã hội và các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư cho sản xuất kinh doanh hướng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với các mục tiêu xã hội, phát huy được tiềm năng, lợi thế của huyện: Nông nghiệp, năng lượng, du lịch...

- Nhóm giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực:  Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo và nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai ở cấp huyện, cán bộ địa chính xã, thị trấn để đáp ứng yêu cầu về đổi mới ngành nhất là trong công nghệ cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính, các phần mềm chuyên ngành. Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý, giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

4.3. Nhóm giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch sử dụng đất

- Tổ chức thực hiện:

+ Ủy ban nhân dân huyện: Chỉ đạo các ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

+ Phòng tài nguyên và môi trường: Tăng cường công tác quản lý, thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo định kỳ. 

+ Các phòng ban khác: phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, thực hiện các điều chỉnh quy hoạch các ngành, phát triển hạ tầng phù hợp với phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện và định hướng phát triển của ngành, lĩnh vực.
+ UBND các xã, thị trấn: thực hiện công bố, công khai phương án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được duyệt theo sự hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường. Hội đồng nhân dân cấp xã giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương mình. 
- Giải pháp về quản lý, giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ huyện đến xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuần Giáo được xây dựng dựa trên nhu cầu của các ngành, các xã, thị trấn đảm bảo đáp ứng quỹ đất cho phát triển các ngành, các lĩnh vực; có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường. Đồng thời là công cụ quan trọng để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về  đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện trong năm 2022.

- Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực. Đáp ứng được nhu cầu của người dân địa phương và đảm bảo mục tiêu đô thị hoá.

- Các loại đất để phát triển cơ sở hạ tầng được xem xét và tính toán cho mọi loại đất từ đất giao thông, thủy lợi,.... trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn và từng năm, đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất.


2. Kiến nghị


Thời gian thực hiện kế hoạch sử dụng đất là rất ngắn, trong khi khối lượng công việc của các ngành, các địa phương liên quan đến nhu cầu sử dụng đất lại rất lớn như xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các tuyến đường giao thông, sắp xếp khu dân cư… Vì vậy để kế hoạch có tính khả thi cao, UBND huyện Tuần Giáo đề xuất một số kiến nghị UBND tỉnh, các Sở ban ngành một số vấn đề sau:


- UBND tỉnh, các Sở ban ngành quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí để thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch sử dụng đất của huyện.


- Đầu tư, hỗ trợ kinh phí để huyện hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện.


- Đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn hỗ trợ về giống, kỹ thuật để phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung như: vùng chè đặc sản, cây ăn quả tập trung... 
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